
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02PM17A1,C1

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222410072 Lê Ngọc Lan Anh 05/10/2007 02PM17C1

2 54222410089 Hoàng Thiên Ân 20/06/2009 02PM17C1

3 54222410202 Bùi Gia Ân 03/08/2009 02PM17C1

4 54222420009 Lai Quốc Bảo 09/07/2001 02PM17A1

5 54222410149 Phạm Văn Gia Bảo 06/05/2004 02PM17C1

6 54222410188 Đỗ Hoài Bảo 01/01/2006 02PM17C1

7 54222410203 Nguyễn Vũ Anh Bảo 11/09/2009 02PM17C1

8 54222410159 Phó Ngọc Minh Châu 30/12/2009 02PM17C1

9 54222410029 Nguyễn Thành Danh 04/06/2006 02PM17C1

10 54222410059 Phạm Tiến Dũng 09/10/2009 02PM17C1

11 54222410016 Mai Đông Duy 26/06/2006 02PM17C1

12 54222410073 Nguyễn Tấn Đạt 07/10/2009 02PM17C1

13 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 02PM17C1

14 54222410063 Đỗ Minh Đức 18/12/2009 02PM17C1

15 54222410061 Phạm Minh Hiếu 25/11/2009 02PM17C1

16 54222410150 Nguyễn Quốc Huy 29/12/2008 02PM17C1

17 54222410210 Dư Trần Gia Huy 17/04/2004 02PM17C1

18 54222410232 Nguyễn Anh Kiệt 23/09/2006 02PM17C1

19 54222410097 Ngô Quốc Hoàng Kim 16/02/2007 02PM17C1

20 54222410080 Đinh Vĩnh Khang 09/07/2009 02PM17C1

21 54222410157 Nguyễn Hoàng Bảo Khanh 21/01/2009 02PM17C1

22 54222410226 Hồ Quốc Khánh 09/03/2008 02PM17C1

23 54222410056 Dương Đăng Khoa 19/09/2009 02PM17C1

24 54222420062 Hồ Thanh Khoa 17/01/2005 02PM17A1

25 54222410099 Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 02PM17C1

26 54222410144 Phạm Công Minh 27/10/2009 02PM17C1

27 54222410058 Võ Hoàng Nam 22/05/2008 02PM17C1

28 54222410135 Bùi Thanh Phong 23/10/2009 02PM17C1

29 54222410161 Nguyễn Phạm Khánh Toàn 12/10/2008 02PM17C1

30 54222410141 Đỗ Công Tới 06/03/2009 02PM17C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54222410066 Lê Trần Anh Tuấn 07/05/2007 02PM17C1

32 54222410152 Nguyễn Thiện Thanh 23/04/2009 02PM17C1

33 54222410091 Nguyễn Tấn Thuận 24/11/2007 02PM17C1

34 54222410106 Trương Minh Thư 17/10/2009 02PM17C1

35 54222410200 Trần Công Vĩnh 02/08/2003 02PM17C1
Phòng Đào Tạo


